	Mẫu số 01/BC-VDB
	
	
	
	

	BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

	Quý …… năm ……

	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Phát sinh trong quý 
	Dư cuối quý 
	Ghi chú

	
	
	P/sinh tăng
	P/sinh giảm
	
	

	I
	NGUỒN VỐN
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn ngân sách Nhà nước
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn điều lệ
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Vốn Ngân sách cấp hàng năm
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Vốn các dự án chương trình của CP
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Vốn của CP cho các dự án nước ngoài vay
	 
	 
	 
	 

	2
	Vốn huy động
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Huy động bằng đồng Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Vốn từ phát hành trái phiếu đầu tư
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Huy động từ Bảo hiểm xã hội
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Huy động từ Công ty tiết kiệm bưu điện
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Huy động từ Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Huy động tại chi nhánh
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Huy động bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Vốn huy động khác
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu hồi nợ vay
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Cho vay đầu tư trung và dài hạn
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Cho vay bằng Việt Nam đồng
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Cho vay bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Cho vay tín dụng xuất khẩu
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Cho vay bằng Việt Nam đồng
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Cho vay bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Cho vay khác
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Cho vay bằng Việt Nam đồng
	
	
	
	

	3.3.2
	Cho vay bằng ngoại tệ
	
	
	
	

	45
	Vốn uỷ thác cấp phát, cho vay ĐTPT
	
	
	
	

	II
	SỬ DỤNG VỐN
	 
	 
	 
	 

	1
	Cho vay ODA
	 
	 
	 
	 

	2
	Cho vay đầu tư
	 
	 
	 
	 

	3
	Tín dụng xuất khẩu
	 
	 
	 
	 

	4
	Hỗ trợ sau đầu tư
	 
	 
	 
	 

	5
	Cho vay uỷ thác
	 
	 
	 
	 

	6
	Cho vay khác
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Ngày……tháng……năm……

	
	Cán bộ lập biểu                         Phụ trách bộ phận
	Tổng giám đốc


	Mẫu số 02/BC-VDB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

	Quý …. năm .......

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Chi nhánh NHPT
	Số cho vay
	Số thu nợ
	Dư nợ vay
	Số lãi đã thu từ đầu năm đến kỳ b/cáo
	Số lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu từ khởi công đến kỳ b/cáo

	
	
	Trong kỳ
	Từ đầu năm đến kỳ báo cáo
	Trong kỳ
	Từ đầu năm đến kỳ báo cáo
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Quá hạn 
	Khoanh nợ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Chi nhánh I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày……tháng……năm……

	
	Cán bộ lập biểu
	Phụ trách bộ phận
	
	
	Tổng giám đốc


	Mẫu số 03/BC-VDB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO CHO VAY TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC

	Quý …. năm .....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	
STT
	
Chi nhánh NHPT
	Số cho vay
	Số thu nợ
	Số thu lãi
	Dư nợ vay
	Số lãi đến hạn phải trả nhưng chưa trả

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
báo cáo
	Tổng số
	Trong kỳ báo cáo
	Tổng số
	Trong kỳ
báo cáo
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Chi nhánh I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày……tháng……năm……

	
	Cán bộ lập biểu
	
	Phụ trách bộ phận
	
	Tổng giám đốc


	Mẫu số 04/BC-VDB
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ

	Quý ….. năm .........

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Chi nhánh NHPT
	Số vốn hỗ trợ sau đầu tư (sau khi trừ số thu hồi)
	Số dư cuối kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	Trong kỳ
	Từ đầu năm đến kỳ b.cáo
	Số tiền hỗ trợ đã được quyết toán
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ngày……tháng……năm……

	
	Cán bộ lập biểu
	Phụ trách bộ phận
	Tổng giám đốc


	Mẫu số 05/BC-VDB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO CHO VAY ỦY THÁC

	Quý ….năm ..........

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Chi nhánh NHPT
	Số cho vay
	Số thu nợ
	Số dư cuối kỳ
	Số lãi đã thu từ đầu năm đến kỳ b/cáo
	Số lãi chưa thu từ khi vay đến kỳ b/cáo

	
	
	Trong kỳ
	Từ đầu năm  đến kỳ báo cáo
	Trong kỳ
	Từ đầu năm đến kỳ báo cáo
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Quá hạn 
	Khó đòi, khoanh nợ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Cho vay ngắn hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cho vay dài hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Phụ trách bộ phận
	
	Ngày……tháng……năm……

	
	Cán bộ lập biểu
	
	
	
	Tổng giám đốc
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5

